
STT Mã SV Họ và tên
Nợ các kỳ 

trước

Các khoản 

phải nộp 

K2/22-23

Đã nộp

Chưa 

nộp/Còn 

thừa

Lí do thừa HP

Sinh viên- Thừa học phí sau 

khi giảm trừ HP theo NQ165 

và lý do khác

1 19020099 Nguyễn Việt Hoàng 0 0 10.400.000 -10.400.000
Đã hủy thu 

theo QĐ 453 

2 15021948 Nguyễn Mạnh Linh 0 -520.000 0 -520.000 NQ165

3 16020859 Lê Văn Công 0 -52.000 0 -52.000 NQ165

4 16022448 Đặng Thanh Tuấn 0 3.150.000 3.670.000 -520.000 NQ165

5 17020469 Hoàng Văn Tuyển 0 -156.000 0 -156.000 NQ165

6 17021363 Đào Văn Bang 0 -520.000 0 -520.000 NQ165

7 17021129 Trần Đại Việt 0 -52.000 0 -52.000 NQ165

8 17021364 Nguyễn Quốc Cường 0 -416.000 0 -416.000 NQ165

9 18020323 Phạm Anh Đức 0 -520.000 0 -520.000 NQ165

10 19020087 Nguyễn Quốc Trung 3.670.000 -520.000 3.670.000 -520.000 NQ165

11 22021219 Hoàng Thiên Trường 0 -960.000 0 -960.000 NQ165

12 22022641 Hồ Lê Dương 0 -2.560.000 0 -2.560.000 NQ165

13 22023147 Đỗ Huy Hoàng 0 -6.000.000 0 -6.000.000 NQ165

14 19020450 Nguyễn Công Thư 0 792.000 1.500.000 -708.000 HPTT đợt 1

15 19020545 Lê Thanh Hiếu 0 1.214.000 1.500.000 -286.000 HPTT đợt 1

16 22021590 Hoàng Thái Sơn 0 -730.000 0 -730.000 HPTT đợt 1

17 16021223 Nguyễn Lê Tùng -21.700 0 0 -21.700 SV nộp thừa

18 22022130 Bùi Việt Hoàng -6.966.000 2.595.000 0 -4.371.000
Thừa HP tạm 

thu nhập học 

19 20020215 Đặng Minh Thành -2.000.000 0 0 -2.000.000 Thừa HP tạm 

HV CAO HỌC- Thừa học phí 

sau khi giảm trừ HP theo 

NQ165 và lý do khác

1 20025001 Hoàng Đăng Kiên 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

2 21025065 Phạm Ngọc Anh Trang 0 -270.000 0 -270.000 NQ165

3 21025091 Lê Đình Thắng 0 -270.000 0 -270.000 NQ165

4 20025002 Nguyễn Thị Thu Trang 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

5 20025013 Trần Văn Trung 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

6 20025018 Phạm Tuấn Dũng 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

7 20025020 Trần Đăng Hòa 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

8 20025027 Trần Lâm 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

9 20025029 Hoàng Long 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

10 20025033 Nguyễn Chí Thanh 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

11 20025034 Trần Phương Thảo 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

12 20025042 Ngô Kiên Tuấn 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

13 20025044 Trần Mạnh Tùng 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

14 20025052 Nguyễn Đức Thọ 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

15 20025054 Trần Chính Đoàn 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

16 20025055 Đinh Hữu Đức 18.241.250 -1.080.000 18.241.250 -1.080.000 NQ165

17 20025056 Trần Thanh Hằng 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

18 20025058 Nguyễn Trường Sơn 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165
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19 20025060 Nguyễn Văn Thành 18.241.250 -1.080.000 18.241.250 -1.080.000 NQ165

20 20025061 Nguyễn Đức Tiến 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

21 20025062 Trần Hữu Hà 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

22 20025065 Nguyễn Quang Sang 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

23 20025067 Hà Xuân Sơn -8.750 -1.080.000 0 -1.088.750 NQ165

24 20025071 Hoàng Văn Thành 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

25 21025004 Nguyễn Hồng Dương 0 -2.700.000 0 -2.700.000 NQ165

26 21025008 Nguyễn Vũ Đông 0 -2.700.000 0 -2.700.000 NQ165

27 20025004 Nguyễn Hữu Duy 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

28 20025005 Thái Tiến Dũng 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

29 20025008 Trần Văn Hưng 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

30 20025009 Lê Thu Hương 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

31 20025012 Nguyễn Ngọc Tiến 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

32 20025014 Nguyễn Thanh Bình 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

33 20025019 Nguyễn Văn Đức 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

34 20025022 Dương Văn Huy 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

35 20025024 Nguyễn Mạnh Hùng 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

36 20025025 Nguyễn Sinh Hùng 8.080.000 -1.080.000 8.080.000 -1.080.000 NQ165

37 20025030 Phù Văn Quất 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

38 20025032 Nguyễn Trọng Tài 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

39 20025036 Trương Đức Toàn 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

40 20025037 Trương Tiến Toàn 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

41 20025039 Nguyễn Thành Trung 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

42 20025041 Trần Đức Trung 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

43 20025045 Nguyễn Thành Vinh 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

44 20025046 Nguyễn Quang Bách 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

45 20025047 Quách Đức Bình 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

46 20025057 Phạm Xuân Lộc 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

47 20025064 Đinh Bảo Minh 0 -1.080.000 0 -1.080.000 NQ165

48 21025052 Phạm Thị Bến 0 -1.350.000 0 -1.350.000 NQ165

49 21025070 Phạm Ngọc Đông 0 -1.350.000 0 -1.350.000 NQ165

50 21025102 Trần Thị Ngọc Lâm 0 405.000 1.400.000 -995.000 NQ165

51 21025129 Phạm Văn Thuần 0 -1.350.000 0 -1.350.000 NQ165

52 20025070 Vũ Thị Ngọc Khánh -351.000 0 0 -351.000
Thừa HP các kỳ 

trước

53 20025072 Nguyễn Trọng Vinh -351.000 0 0 -351.000
Thừa HP các kỳ 

trước

54 22025021 Bạch Minh Khoa -15.000.000 0 0 -15.000.000

HV đã đóng HP 

nhập học, ko  

có tên trong 

QĐ thu HP

55 22025015 Lê Kiên -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022
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56 22025016 Nguyễn Tiến Đạt -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

57 22025017 Ngô Doãn Thịnh -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

58 22025018 Nguyễn Viết Tuấn Duy -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

59 22025019 Nguyễn Quang Hưng -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

60 22025020 Nguyễn Đức Khánh -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

61 22025022 Đỗ Thị Diệu My -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

62 22025023 Hồ Minh Thúy -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

63 22025024 Lê Anh Tuấn -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

64 22025025 Nguyễn Khánh Vinh -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

65 22025026 Nguyễn Quốc An -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

66 22025027 Đào Việt Anh -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

67 22025028 Lê Bằng Giang -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

68 22025029 Nguyễn Đăng Hà -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

69 22025030 Lê Thị Hạnh -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

70 22025031 Vũ Minh Hiếu -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022
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71 22025034 Đoàn Văn Huy -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

72 22025035 Lê Thị Thùy Linh -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

73 22025036 Nguyễn Hải Long -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

74 22025037 Đàm Tuấn Minh -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

75 22025038 Nguyễn Ngọc Phúc -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

76 22025040 Nguyễn Huy Sơn -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

77 22025041 Nguyễn Thị Minh Tâm -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

78 22025043 Nguyễn Duy Anh -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

79 22025044 Nguyễn Hoàng Minh Công -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

80 22025046 Nguyễn Tiến Dũng -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

81 22025047 Đinh Sỹ Hào -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

82 22025048 Lê Như Học -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

83 22025049 Đào Quang Huy -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

84 22025050 Trần Thanh Hương -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

85 22025052 Lê Khắc Luyện -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022
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86 22025053 Lương Khắc Mạnh -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

87 22025054 Nguyễn Huy Phương -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

88 22025055 Nguyễn Văn Quyết -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

89 22025056 Đàm Trọng Tuyên -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

90 22025057 Trần Thị Minh Tươi -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

91 22025058 Phạm Đăng Hoàng -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

92 22025059 Lê Tuấn Anh -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

93 22025060 Nguyễn Việt Long -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

94 22025062 Nguyễn Thành Long -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

95 22025063 Đặng Văn Luận -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

96 22025064 Nguyễn Bình Minh -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

97 22025065 Trần Vũ Thiện -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

98 22025066 Phan Quốc Việt -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

99 22025067 Lê Thị Hồng ánh -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

100 22025068 Bùi Duy Nam -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022
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101 22025069 Nguyễn Hồng Sơn -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

102 22025070 Nguyễn Cảnh Thanh -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

103 22025071 Chu Thành Hoàng -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

104 22025072 Đặng Hùng Mạnh -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

105 22025073 Lê Minh Sơn -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

106 22025075 Lưu Bách Hưng -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

107 22025076 Lê Thị Mỹ Linh -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

108 22025077 Bùi Việt Hoàng -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

109 22025078 Lê Mạnh Long -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

110 22025079 Đoàn Quang Mạnh -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

111 22025080 Biện Thế Hùng -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

112 22025082 Bành Đức Minh -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

113 22025083 Nguyễn Duy Long -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

114 22025084 Nguyễn Trần Trung Đức -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

115 22025085 Phạm Tiến Thành -15.000.000 8.775.000 0 -6.225.000
HVCH nhập học 

đợt 2/2022

116 20025053 Khương Tuấn Dũng 0 5.718.000 9.006.000 -3.288.000
Nộp 2 lần HP 

học tự do
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117 21025015 Nguyễn Văn Thành -438.750 1.755.000 1.755.000 -438.750

Thừa HP do 

giảm 5% từ kỳ 

trước

118 21025083 Đào Đình Luyện 0 7.425.000 7.600.000 -175.000 HV nộp thừa

NCS- Thừa học phí sau khi 

giảm trừ HP theo NQ165 và 

lý do khác

1 17028013 Nguyễn Đình Dư 0 -1.125.000 0 -1.125.000 NQ165

2 17028026 Đỗ Huy Điệp -5.062.500 -450.000 0 -5.512.500
Thừa K1/22-23 

(đủ 50m) và 

3 22027002 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa -18.000.000 14.625.000 0 -3.375.000 NQ165

4 22027003 Lê Việt Nam -18.000.000 14.625.000 0 -3.375.000 NQ165

5 22027004 Lê Đức Quang -18.000.000 14.625.000 0 -3.375.000 NQ165

6 22027005 Trần Đình Tân -18.000.000 14.625.000 0 -3.375.000 NQ165

7 22027006 Nguyễn Huy Tình -18.000.000 14.625.000 0 -3.375.000 NQ165

8 22027007 Nguyễn Xuân Thu -18.000.000 14.625.000 0 -3.375.000 NQ165

9 22027008 Hoàng Thanh Tùng -18.000.000 14.625.000 0 -3.375.000 NQ165

10 22027010 Vũ Minh Anh -18.000.000 14.625.000 0 -3.375.000 NQ165

11 22027011 Ngô Đình Đạt -18.000.000 14.625.000 0 -3.375.000 NQ165

12 17028015 Phạm Minh Phúc 0 -675.000 0 -675.000 HPTT đợt 1


